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I. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1. Thế nào là yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên? 

- Thiên nhiên bao gồm: Không khí, bầu trời, sông suối, rừng cây, đồi, núi, động thực vật… 

- Các biểu hiện đặc trưng của yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên: Sống gần gũi, gắn bó với thiên 

nhiên; tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, không làm những điều có hại cho thiên nhiên; biết khai thác từ thiên 

nhiên những gì có lợi cho con người và khắc phục, hạn chế những tác hại do thiên nhiên gây ra. 

- Ví dụ: Bảo vệ rừng, ngăn chặn hành vi phá rừng, trồng và chăm sóc cây xanh ... 

Câu 2. Vì sao phải yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên? 

- Vai trò của thiên nhiên: Thiên nhiên cung cấp cho con người những thứ cần thiết cho cuộc sống, đáp ứng 

nhu cầu tinh thần của con người; thiên nhiên là môi trường sống của con người, không có thiên nhiên con 

người không thể tồn tại được. 

- Thiên nhiên bị tàn phá sẽ làm ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, gây những hậu quả nặng nề con 

người phải gánh chịu như thiệt hại về tài sản, tính mạng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ... 

Câu 3: Các biểu hiện của sống chan hòa với mọi người: 

-  Sống chan hòa là  sống gần gũi, quan tâm đến mọi người, không xa lánh, không tạo ra sự cách biệt với mọi 

người 

- Trái với sống chan hòa là không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng, khi chỉ định mói phát biểu,... 

Câu 4. Ý nghĩa của sống chan hòa: 

- Đối với bản thân: Sống chan hoà sẽ được mọi người quý mến và giúp đỡ 

- Đối với xã hội: góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp 

Câu 5. Lịch sự, tế nhị được thể hiện như thế nào? 

- Lịch sự, tế nhị thể hiện ở thái độ, lời nói, hành vi giao tiếp;  

- Thể hiện sự hiểu biết những phép tắc, những quy định chung của xã hội trong quan hệ giữa người với người; 

- Thể hiện sự tôn trọng người giao tiếp và những người xung quanh. 

Ví dụ:  biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời đề nghị, yêu cầu, thể hiện lời nói, hành 

vi nhã nhặn, từ tốn........ 

Câu 6. Ý nghĩa của lịch sự, tế nhị:  

- Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp ứng xử thể hiện người có văn hoá, có đạo đức được mọi người quý mến. 

- Lịch sự, tế nhị góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, làm mọi người cảm thấy dễ chịu, giúp bản thân dễ 

hòa hợp, cộng tác với mọi người. 

Câu 7. Thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội? 

* Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội là tham gia đầy đủ các hoạt động; hứng thú và 

nhiệt tình; làm tốt các nhiệm vụ được giao, không cần ai kiểm tra, nhắc nhở. 

* Trái với tích cực, tự giác là lười biếng,không tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội: như 

trốn tránh nhiệm vụ, ngại khó không tham gia, làm việc uể oải, cầm chừng, dựa dẫm vào người khác, phải 

nhắc nhở mới làm. 

Câu 8.  Ý nghĩa tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội:  

- Đối với bản thân: Mở rộng sự hiểu biết về mọi mặt, rèn luyện được những kĩ năng cần thiết của bản thân sẽ 

được mọi người quý mến, giúp đỡ. 

- Đối với tập thể: Góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó trong tập thể, sự hiểu biết, quý mến lẫn nhau. 

- Đối với xã hội: Góp phần thúc đẩy xã hội tiến bộ, hạn chế những biểu hiện tiêu cực. 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

- Xem lại bài tập từ bài 1 đến bài 10, tìm các biểu hiện, hành vi liên quan đến nội dung bài học. 

- Tìm các câu ca giao tục ngữ liên quan đến bài học. 

- Xử lý bài tập tình huống trong sách giáo khoa. 
 

                       ***Chúc các em làm bài tốt*** 

 

 


